TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT CÁC HOẠT ĐỘNG CHO
CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁP LÝ LIÊN NGÀNH CHO DOANH NGHIỆP

Tính đến ngày 30/5/2009 đã có 34/64 tỉnh, thành phố; 12 Bộ, cơ quan ngang bộ và 2 Hiệp hội có công văn phúc đáp Công văn số 3283/BTP-PLDSKT của Bộ Tư pháp, cụ thể như sau:

Các Bộ, cơ quan ngang bộ có: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Công thương, Bộ Xây dựng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban dân tộc.

Các Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có: các thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ; các tỉnh: Bạc Liêu, Bắc Giang, Bến Tre, Bình Dương, Bình Định, Bình Thuận, Cao Bằng, Cà Mau, Cần Thơ, Gia Lai, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hưng Yên, Khánh Hòa, Kiên Giang, Kon Tum, Long An, Lào Cai, Lạng Sơn, Nghệ An, Ninh Bình, Ninh  Thuận, Phú Thọ, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Quảng Trị, Sơn La, Trà Vinh, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc và Đồng Nai. 

Các Hiệp hội có: Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Hiệp hội ngân hàng Việt Nam.

 Thông qua các công văn đề xuất hoạt động của Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, nhóm thực hiện xây dựng Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp xin báo cáo tóm tắt tổng hợp đề xuất như sau: 

I. Phần đánh giá thực trạng:

Số lượng, quy mô doanh nghiệp: trong tổng số 48 công văn trả lời có những đơn vị dưới đây có báo cáo về số lượng và quy mô doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành viên hiệp hội và các doanh nghệp do Bộ quản lý ngành quản lý:

· Các Bộ, cơ quan ngang Bộ: Bộ Quốc phòng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

· Các Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có: thành phố Hồ Chí Minh, Bạc Liêu, Lạng Sơn, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Gai Lai, Hưng Yên, Bình Dương, Bình Định, Bến Tre, Cao Bằng, Khánh Hòa, Cần Thơ, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Thuận, Quảng Trị, Bắc Giang, Lào Cai, Kon Tum, Nghệ An.

· Các Hiệp hội có:  Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Hiệp hội ngân hàng Việt Nam.
Về thực trạng hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp: hầu hết các đơn vị đều nêu rõ thực trạng công tác pháp chế tại các doanh nghiệp đều gặp rất nhiều khó khăn, cán bộ làm công tác pháp chế tại doanh nghiệp vừa thiếu lại vừa yếu. Do vậy, việc xây dựng Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp là rất cần thiết. 

II. Phần đề xuất các hoạt động cho Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp

1. Mục tiêu Chương trình

Tất cả đều thống nhất với mục tiêu được nêu trong dự thảo khung Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp.
Long An: đề nghị bổ sung “giải đáp pháp luật” vì hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp còn được thực hiện thông qua giải đáp pháp luật theo quy định của NĐ66.
Bình Định: lấy mục tiêu theo Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 12/3/2008.
2. Đối tượng thụ hưởng của Chương trình
	STT
	Khung chương trình
	Đề xuất khác
	Đơn vị đề xuất

	1
	Doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân kinh doanh
	- Đề nghị quy định rõ loại hình doanh nghiệp được thụ hưởng Chương trình, bổ sung doanh nghiệp công ích, doanh nghiệp trong lực lượng vũ trang cũng là đối tượng được thụ hưởng Chương trình (Bộ Công an)
	

	2
	Người quản lý doanh nghiệp
	- Đề nghị bổ sung đối tượng là Ban chấp hành công đoàn (Kiên Giang)
	

	3
	Người làm công tác pháp chế cho doanh nghiệp
	- Bổ sung đối tượng luật sư, luật gia là cố vấn pháp lý cho doanh nghiệp (Hải Phòng)
	

	4
	Tổ chức đại diện cho doanh nghiệp (VCCI, Liên minh HTX Việt Nam và các hiệp hội, hội, câu lạc bộ của doanh nghiệp)
	
	

	5
	Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp của các Trung tâm tư vấn thuộc các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp
	- Đề nghị bỏ, vì đây là hoạt động dịch vụ nên không cần thiết phải hỗ trợ cho đối tượng này được thụ hưởng để tiết kiệm cho ngân sách nhà nước, mặt khác các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý không thuộc phạm vi và đối tượng áp dụng của NĐ66 (Long An)
- Không cần thiết bao gồm đối tượng này vì mục đích của chương trình này là hỗ trợ pháp lý cho tất cả các doanh nghiệp chưa hiểu rõ về pháp luật, đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tư vấn pháp lý vì là ngành nghề kinh doanh chính nên doanh nghiẹp đã có trình độ chuyên sâu về pháp luật (Tp. Hồ Chí Minh). 
	

	
	
	Đề nghị bổ sung đối tượng là Cán bộ pháp chế của cơ quan Bộ Quốc phòng trong việc thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp (Bộ Quốc phòng)
	Bộ Quốc phòng

	
	
	Đề nghị bổ sung các cơ quan quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp (Kiên Giang)
	

	
	
	Đề nghị bổ sung: các cơ quan nhà nước, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức có liên quan trực tiếp tới quản lý và giải quyết công việc của doanh nghiệp, liên quan trực tiếp đến việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp (Hưng Yên)
	

	
	
	Bổ sung đối đượng được hỗ trợ pháp lý là “hộ kinh doanh” vì khái niệm “doanh nghiệp” không bao gồm hộ kinh doanh (Tp. Hồ Chí Minh) 
	


3. Phạm vi Chương trình

	STT
	Khung chương trình
	Đề xuất
	Đơn vị đề xuất

	1
	Chương trình được thực hiện trên phạm vi toàn quốc, có ưu tiên các địa phương khó khăn, vùng sâu, vùng xa
	- Bổ sung “…các địa phươg, địa bàn đặc biệt khó khăn, khó khăn, vùng sâu, vùng xa” là đối tượng ưu tiên để phù hợp với việc thực hiện chương trình 135 (Long An)
	

	
	
	
	

	
	
	
	


4. Nội dung Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

	STT
	Khung chương trình
	Đề xuất khác
	Các đơn vị có đề xuất

	1
	Nhóm dự án thông tin pháp lý cho doanh nghiệp

	- Xây dựng tài liệu phổ biến, hướng dẫn thực hiện các cam kết của Việt Nam trong khuôn khổ WTO, APEC, ASEAN, các thoả thuận thương mại - đầu tư song phương với các nước, các thoả thuận về thị thực và tạo điều kiện thuận lợi đi lại cho doanh nhân (Bộ Ngoại giao).
- Rà soát hệ thống chính sách, pháp luật của địa phương đối với doanh nghiệp, đảm bảo tính đồng bộ, khả thi, phù hợp với pháp luật và tình hình cụ thể của địa phương (Hà Tĩnh)
- Bản tin phát hành hàng tháng, xây dựng trang web diễn đàn cho mọi doanh nhân trao đổi (Kiên Giang)

- Bổ sung dự án thông tin, giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp (Long An)

- Không hạn chế người sử dụng - miễn phí (Bình Dương)
- Thành lập Trung tâm hỗ trợ và cung cấp thông tin pháp lý cho doanh nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp (Bình Định)

- Bộ Tư pháp hướng dẫn xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu pháp luật kinh doanh và xây dựng trang thông tin điện tử về giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp (Bến Tre)

- Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật dành cho doanh nghiệp. Hỗ trợ hội nghị, hội thảo, toạ đàm về kinh tế đối ngoại giữa các doanh nghiệp của tỉnh Lào Cai - Việt Nam với các doanh nghiệp của tỉnh Vân Nam – Trung Quốc  (Lào Cai)
	

	
	Dự án biên soạn, in ấn tài liệu pháp luật nhằm cung cấp kiến thức cơ bản về pháp luật kinh doanh-thương mại cho người quản lý doanh nghiệp
	- Biên soạn tài liệu giới thiệu, phổ biến các văn bản QPPL mới ban hành trong phạm vi, lĩnh vực quản lý ngành có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp (Bộ Công thương)
- Bổ sung pháp luật về khiếu nại, tố cáo; văn bản hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính theo từng lĩnh vực có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp (Trà Vinh)

- Bổ sung chính sách về đầu tư, đấu thầu, đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
	Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước, Hiệp hội Ngân hàng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Hà Tĩnh, Gia Lai, Hưng Yên, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Lạng Sơn, Bạc Liêu, Đồng Nai, 
Bình Dương, Bến Tre, Cao Bằng, Tp. Hồ Chí Minh, Khánh Hoà, Tuyên Quang, Sơn La, Quảng Trị, Lào Cai, Kon Tum, Nghệ An,  

	
	Dự án nâng cấp cơ sở dữ liệu pháp luật kinh doanh và xây dựng trang thông tin điện tử về giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp tại các Bộ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh
	
	Bộ Quốc phòng, Bộ VH,TT&DL, Bộ Công thương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng nhà nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 
Hà Tĩnh, Gia Lai, Hưng Yên, Quảng Ninh, Vĩnh PHúc, Hà Nam, Lạng Sơn, Bạc Liêu, Đồng Nai,
Bình Dương, Bình Định, Bến Tre,  Tp. Hồ Chí Minh, Khánh Hoà, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Thuận, Quảng Trị, Lào Cai, Kon Tum, 

	2
	Nhóm dự án dành cho đối tượng là người quản lý doanh nghiệp
	-  Bổ sung nội dung pháp luật đất đai và môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường)
- Bổ sung nội dung pháp luật về quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp; các hiệp định thương mại ký kết giữa Việt Nam và nước ngoài cho nhóm doanh nghiệp có hoạt động ngoại thương (Hải Phòng)
- Xây dựng đề án đào tạo, bồi dướng kiến thức pháp luật và ban hành kế hoạch hàng năm bồi dưỡng và củng cố kiến thức pháp luật (Sơn La)
	

	
	Đào tạo bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp theo các chủ đề pháp luật về sở hữu, doanh nghiệp, hợp đồng, đầu tư, sở hữu trí tuệ, đất đai, cạnh tranh, thương mại, thương mại quốc tế, hải quan, nhượng quyền thương mại, giải quyết tranh chấp…
	- Bổ sung nội dung: tập quán thương mại quốc tế (Bộ Quốc phòng)
- Bổ sung kỹ năng nắm bắt thông tin về quy hoạch, kế hoạch của nhà nước (Quảng Ninh)

- Bổ sung pháp luật về xây dựng, các kiến thức liên quan đến việc gia nhập WTO, Hiệp định thương mại song phương, đa phương, điều ước quốc tế về mua bán hàng hoá, các thủ tục hành chính, quan điểm phát triển kinh tế của nhà nước trong từng thời kỳ (Quảng Ngãi)
	- Bộ Quốc phòng, Bộ VH,TT&DL, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hiệp hội Ngân hàng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 
- Hà Tĩnh, Gia Lai, Hưng Yên, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Lạng Sơn, Bạc Liêu, Đồng Nai, 
Bình Dương, Bình Định, Bến Tre, Cao Bằng, Tp. Hồ Chí Minh, Khánh Hoà, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Thuận, Quảng Trị, Lào Cai, Kon Tum, Nghệ An,  

	
	Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho người quản lý nhân sự trong doanh nghiệp theo các chủ đề: lao động và hợp đồng lao động, bảo hiểm ý tế và bảo hiểm xã hội; công đoàn; giải quyết tranh chấp lao động.
	- Bổ sung nội dung: chính sách đối với người lao động (Bộ Quốc phòng)
	- Bộ Quốc phòng, Bộ VH,TT&DL, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hiệp hội Ngân hàng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 
- Hà Tĩnh, Gia Lai, Hưng Yên, Quảng Ninh, Vĩnh PHúc, Hà Nam, Lạng Sơn, Bạc Liêu, Đồng Nai, 
Bình Dương, Bình Định, Bến Tre, Cao Bằng, Tp. Hồ Chí Minh, Khánh Hoà, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Thuận, Quảng Trị, Lào Cai, Kon Tum,  Nghệ An,  

	
	Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho người quản lý tài chính - kế toán trong doanh nghiệp theo các chủ đề pháp luật về: thuế, tài chính, tín dụng, ngân hàng, kế toán, kiểm toán
	- Bổ sung nội dung: tín dụng quốc tế (Bộ Quốc phòng)
- Bổ sung nội dung: chứng khoán, doanh nghiệp, đầu tư (Quảng Ninh)
	- Bộ Quốc phòng, Bộ VH,TT&DL, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hiệp hội Ngân hàng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 
- Hà Tĩnh, Gia Lai, Hưng Yên, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Lạng Sơn, Bạc Liêu, Đồng Nai,  
Bình Dương, Bình Định, Bến Tre, Cao Bằng, Tp. Hồ Chí Minh, Khánh Hoà, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Thuận, Quảng Trị, Lào Cai, Kon Tum, Nghệ An,  

	3
	Nhóm dự án dành cho đối tượng là cán bộ pháp chế doanh nghiệp, luật sư, luật gia là cố vấn pháp lý cho doanh nghiệp
	
	

	
	Dự án nâng cao nghiệp vụ pháp chế doanh nghiệp: đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp nhằm nâng cao năng lực cập nhật thông tin pháp lý, tư vấn pháp luật cho lãnh đạo doanh nghiệp, ký kết và thực hiện hợp đồng, tư vấn về pháp luật lao động
	- Hỗ trợ đưa đi đào tạo nghề luật sư để kết nạp thêm luật sư, có chính sách hỗ trợ, khuyến khích các luật sư, luật gia làm tư vấn pháp luật cho các doanh nghiệp dưới nhiều hình thức phù hợp, thành lập Trung tâm tư vấn pháp luật để hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp (Hà Tĩnh)
- Bổ sung nội dung pháp luật thương mại quốc tế, kỹ năng đàm phán, tư vấn, giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế (Hải Phòng)
- Tổ chức toạ đàm, trao đổi kinh nghiệm, bàn biện pháp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc về chính sách, về pháp lý của địa phương (Hà Nam)


	- Bộ Quốc phòng, Hiệp hội Ngân hàng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 
- Hà Tĩnh, Gia Lai, Hưng Yên, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Lạng Sơn, Bạc Liêu, Đồng Nai, 
Bình Dương, Bình Định, Bến Tre, Cao Bằng, Tp. Hồ Chí Minh, Khánh Hoà, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Thuận, Lào Cai, Kon Tum,  Nghệ An,  

	4
	Nhóm dự án dành cho các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp
	
	

	
	Dự án hỗ trợ, nâng cao năng lực của các tổ chức đại diện của doanh nghiệp trong việc thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thành viên nhằm hỗ trợ, nâng cao năng lực về tổ chức và hoạt động của các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp trong việc hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp thành viên
	- Thành lập Trung tâm tư vấn pháp luật, câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp trực thuộc các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp; hành thành tổ chức trọng tài thương mại (Hà Tĩnh)
- Thành lập Câu lạc bộ pháp chế DN của tỉnh (Gia Lai)

- Cần thể hiện rõ về địa vị pháp lý của tổ chức đại diện cho doanh nghiệp (Bình Dương)

- Đào tạo các “Đào tạo viên” cho các tổ chức đại diện doanh nghiệp để những tổ chức này triển khai việc đào tạo cho các doanh nghiệp thành viên. Hỗ trợ tài chính trong một thời gian để củng cố và nâng cao năng lực cho các tổ chức đại diện doanh nghiệp (Khánh Hoà)

- Xây dựng đề án riêng để hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa theo từng giai đoạn (Sơn La)
	Hiệp hội DNNVV, Hiệp hội Ngân hàng, 
Hà Tĩnh, Gia Lai, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bạc Liêu, Đồng Nai, 
Bình Dương, Bến Tre, Cao Bằng, Tp. Hồ Chí Minh, Khánh Hoà, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Thuận, Lào Cai, 

	5
	Nhóm dự án dành riêng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa
	
	

	
	Dự án hỗ trợ pháp lý toàn diện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (bao gồm cả hoạt động tư vấn pháp luật miễn phí), trong đó ưu tiên tại một số địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa
	- Đề nghị cân nhắc đưa nội dung tư vấn pháp luật miễn phí vì hoạt động này không được quy định là nội dung hỗ trợ pháp lý theo NĐ66 (Hải Phòng)
- Giao cho Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước và các tổ chức trợ giúp pháp lý thực hiện (Bình Dương)
	Hiệp hội DNNVV
Hà Tĩnh, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Lạng Sơn, Bạc Liêu, Đồng Nai, 
Bình Dương, Bình Định,  Bến Tre, Cao Bằng, Tp. Hồ Chí Minh, Tuyên Quang,  Ninh Thuận, Quảng Trị, Lào Cai, Kon Tum, Nghệ An,  

	6
	Hoạt động khác
	- Hỏi đáp pháp luật trong lĩnh vực có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, có thể sử dụng hình thức trực tuyến (Bộ Công thương)
- Tổ chức tiếp nhận, tổng hợp kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến các quy định pháp luật để sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của bộ, ngành hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Công thương)

- Tổ chức một số diễn đàn trao đổi với doanh nghiệp về pháp luật (Bộ Giáo dục và Đào tạo)

- Tổ chức một số diễn đàn trao đổi với doanh nghiệp về pháp luật tài nguyên và môi trường; thực hiện một số hoạt động khác về phổ biến, nâng cao kiến thức pháp luật về tài nguyên và môi trường cho doanh nghiệp (Bộ Tài nguyên và Môi trường)

- Bổ sung chương trình tham quan các mô hình quản lý trong và ngoài nước (Kiên Giang)

- Bổ sung nhóm dự án nâng cao trình độ pháp lý cho cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp nhận, giải đáp pháp luật, tăng cường về tổ chức nhân sự cho công tác tiếp nhận, giải đáp pháp luật, tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp về hoàn thiện hệ thống pháp luật (Hưng Yên)

- Bổ sung nhóm dự án cho các cơ quan nhà nước thực hiện hoạch định chính sách, xây dựng chương trình cải cách các thủ tục hành chính, pháp lý nhằm đáp ứng nhu cầu cho doanh nghiệp (Quảng Ngãi)

- Bổ sung các hoạt động: khảo sát nhu cầu, xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt động (Long An)

- Thành lập Ban Tư vấn chính sách thuộc Hiệp hội doanh nghiệp thành phố Cần Thơ, Ban tư vấn chính sách sẽ cùng với Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan cùng thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý dành cho doanh nghiệp theo NĐ66. Các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp chủ yếu là tư vấn và đào tạo (Cần Thơ)
- Cần xem xét giảm bớt các nhóm đề án, theo hướng: Đề án 1: Đào tạo, nâng cao hiểu biết pháp luật cho 5 nhóm đối tượng của khung Chương trình, đề án 2: tuyên truyền, tư vẫn và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, đề án 3: Chương trình hỗ trợ pháp lý có liên quan đến thương mại quốc tế (Cà Mau)

- Thực hiện chương trình “các văn bản pháp luật về quyền và nhiệm vụ của các doanh nghiệp khi tham gia sản xuất và xuất nhập khẩu trong và ngoài nước”. Cung cấp thông tin pháp lý cho doanh nghiệp và người quản lý doanh nghiệp (Bắc Giang)

- Nội dung hỗ trợ pháp lý: đặc biệt chú trọng đến việc hỗ trợ cho các doanh nghiệp những vấn đề pháp lý liên quan đến nội dung của các văn bản quy phạm pháp luật thuộc 7 lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ. Các hình thức hỗ trợ pháp lý gồm: mở các lớp tập huấn, tuyên truyền phổ biến pháp luật thông qua mạng điện tử (Bộ Xây dựng)
	


5. Thời gian dự kiến thực hiện Chương trình

	STT
	Khung chương trình
	Đề xuất
	Đơn vị đề xuất

	1
	Thời gian thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo Chương trình được xác định trong 05 năm (2009 đến 2013)

	- Tất cả đều thống nhất với thời gian dự kiến thực hiện Chương trình được nêu trong khung Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp 

- Hàng năm tổ chức tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm (Hiệp hội DNNVV)

- Hàng năm cần có kế hoạch cụ thể để thực hiện chương trình (Bến Tre)

	


Phương thức tổ chức các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Hiệp hội DNNVV có đề xuất một số phương thức tổ chức thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
· Hình thành Ban chỉ đạo thực hiện chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của liên ngành ở cả TW và địa phương do cơ quan Tư pháp chủ trì, có sự tham gia của đại diện một số ngành chuyên môn, Hiệp hội DNNVV Việt Nam;

· Thành lập các Trung tâm chuyên môn thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thuộc Bộ Tư pháp làm nhiệm vụ hướng dẫn kiểm tra thực hiện chương trình;

· Thông qua tổ chức Hiệp hội doanh nghiệp, các Trung tâm trợ giúp pháp lý của Hiệp hội, trong đó Hiệp hội DNNVV làm nòng cốt để triển khai chương trình Hỗ trợ pháp lý cho DNNVV;

· Nâng cao năng lực cho các Trung tâm tư vấn pháp luật hiện có để làm tốt hơn công tác xã hội trong hoạt động hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp.

Gia Lai

- Các cơ quan có thẩm quyền của Trung ương ban hành kế hoạch, văn bản hướng dẫn cụ thể (bằng văn bản pháp quy). Trong đó, xác định rõ những nội dung, những vấn đề nào các cơ quan ở Trung ương thực hiện, những vẫn đề nào địa phương thực hiện, để trên cơ sở đó địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể của mình.

- Hàng năm, đề nghị Chính phủ hỗ trợ có mục tiêu cho địa phương một khoản kinh phí nhất định để thực hiện, vì ngân sách địa phương còn khó khăn.

Quảng Ninh:

- Bộ Tư pháp chủ trì làm đầu mối chuẩn bị và liên hệ các Bộ, ngành nghiên cứu tổng hợp các nội dung văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp do bộ, ngành mình quản lý cung cấp thông tin pháp lý và cử chuyên gia tham gia các đợt đào tạo, tập huấn theo từng chuyên đề.

- Bộ Tư pháp có trách nhiệm tổng hợp biên soạn, in ấn tài liệu pháp luật theo hình thức cuốn cẩm nang trong đó phân thành các chuyên đề theo các nhóm đối tượng.

- UBND tỉnh giao Sở KH&ĐT làm đầu mối tập hợp các doanh nghiệp tổ chức là các đối tượng được đào tạo, tập huấn và tổ chức các khoá học.

Hà Nam: Giao Sở Tư pháp chủ trì tổ chức khảo sát lấy ý kiến về nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp trên địa bàn; xây dựng kế hoạch cụ thể, tham mưu đề xuất các biện pháp triển khai chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Long An: Bổ sung cơ chế kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện (cơ quan có thẩm quyền, nội dung và kế hoạch kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện chương trình).

Trà Vinh: Về thể chế: ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí nhà nước cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; quy định chế độ, chính sách đối với người làm công tác pháp chế của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh.

Bình Định: Bộ Tư pháp cần tổ chức tập huấn chuyên sâu về tổ chức, quy trình, kỹ năng trong việc hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp, đồng thời có văn bản hướng dẫn thực hiện cụ thể.

Cao Bằng: Giao cho Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan như: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Liên minh Hợp tác xã… tổ chức khảo sát lấy ý kiến về nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp trên địa bàn. Xây dựng kế hoạch cụ thể, tham mưu, đề xuất các biện pháp triển khai chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Khánh Hoà: Sở Tư pháp, Trung tâm tin học và tích hợp cơ sở dữ liệu, Trung tâm Công báo và các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp phối hợp thực hiện.

Cà Mau: Sở Tư pháp chỉ có chức năng giúp UBND tỉnh thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2.2. Kinh phí hỗ trợ:

Hiện chỉ có một số đơn vị có đề xuất về kinh phí như sau:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường: 

8 tỷ.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo:


1,85 tỷ.

- Bộ Quốc phòng:




8 tỷ.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư: 


3 tỷ 

- Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam:

3 tỷ.

- Tỉnh Hà Tĩnh:




2,5 tỷ.

- Tỉnh Gia Lai:




1,35 tỷ.

- Tỉnh Vĩnh Phúc: 




50 tỷ.

- Tỉnh Khánh Hoà:




4,49 tỷ
- Thành phố Cần Thơ:



2,33125 tỷ
- Tỉnh Tuyên Quang:



9,135 tỷ
- Tỉnh Quảng Trị:




1,5 tỷ
- Tỉnh Bắc Giang:




0,684375 tỷ

Ngoài ra, đề nghị cần xác định rõ kinh phí được huy động từ nguồn vốn ngân sách hay vận động doanh nghiệp (Quảng Ngãi).
· Hà Nam, Bến Tre: đề nghị trung ương sớm ban hành Thông tư hướng dẫn NĐ66 để có cơ sở để triển khai cụ thể.
· Lạng Sơn: kinh phí thực hiện chương trình được dự toán trong ngân sách hàng năm của tỉnh và nguồn hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Trung ương để thực hiện chương trình.

· Quảng Ngãi: cần quy định rõ các loại kinh phí chi cho các hoạt động.

· Long An: Kinh phí đảm bảo thực hiện chương trình gồm: kinh phí hỗ trợ từ ngân sách trung ương, kinh phí từ địa phươg, kinh phí hỗ trợ từ Quỹ các dự án hợp tác quốc tế và các nguồn hợp pháp khác.
· Bình Dương: Kinh phí ban đầu do Nhà nước cấp là phù hợp; không thể vận động từ phía doanh nghiệp, chỉ khi nào Chương trình giúp ích cho doanh nghiệp một cách thiết thực, tạo được niềm tin và góp phần nâng cao hiệu quả kinhd oanh của họ thì huy động sự đóng góp của doanh nghiệp để phục vụ cho doanh nghiệp.

· Thành phố Hồ Chí Minh: Các hoạt động như biên soạn in ấn tài liệu pháp luật, nâng cấp và điều hành cơ sở dữ liệu pháp luật và việc giải đáp pháp luật thông qua mạng thông tin điện tử là các hoạt động và nhiệm vụ của cơ quan Nhà nước, do vậy nguồn kinh phí nên trích từ kinh phí ngân sách của các Bộ, Uỷ ban nhân tỉnh, thành phố. Đối với các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức pháp luật, kinh phí ngân sách nhà nước nên hỗ trợ một phần, phần còn lại do các đối tượng thụ hưởng đóng góp. 

· Sơn La: Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và đầu tư xây dựng đề án thành lập Quỹ hỗ trợ pháplý cho doanh nghiệp Việt Nam, ban hành các quy định để hướng dẫn các tỉnh thàh lập Quỹ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

· Cà Mau: Đề nghị ngân sách đài thọ 100%.

· Quảng Trị: Trung ương hỗ trợ 50%, các tổ chức tài trợ 30%, ngân sách địa phương hỗ trợ 20%
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